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Quốc gia nào chấp nhận sử dụng Giấy tờ Việt Nam đã chứng
nhận Apostille? 

QUỐC GIA THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC APOSTILLE 
CÓ quan hệ áp dụng với Việt Nam 

CHỨNG NHẬN APOSTILLE
Điều 5.3.a NĐ 293/2026/NĐ-CP

QUỐC GIA KHÔNG PHẢI THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC APOSTILLE
Hoặc là thành viên nhưng KHÔNG có quan hệ áp dụng với Việt Nam

CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ NHƯ HIỆN NAY
Điều 5.3.b và Điều 35.2 NĐ 293/2026/NĐ-CP

Danh sách Quốc gia thành viên Công ước có quan hệ áp dụng với Việt
Nam do Bộ Ngoại giao cập nhật, công bố trên Cổng thông tin điện tử của
Bộ Ngoại giao và Cổng Dịch vụ công quốc gia (Điều 30.5 NĐ 293/2026/NĐ-
CP).

Hiện tại danh sách này vẫn chưa được công bố.

Một số quốc gia là thành viên Công ước Apostille đã phản đối Việt Nam gia
nhập Công Ước, nên không có quan hệ áp dụng với Việt Nam, ví dụ:

Đức: Phản đối ngày 20/5/2026
Áo: Phản đối ngày 19/6/2026
Séc: Phản đối ngày 2/7/2026 
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PHẠM VI

Giấy tờ nào được cấp chứng nhận Apostille?

NHÓM 1

Giấy tờ tố tụng,
thi hành án

Bản án, quyết định, văn bản
tố tụng của Tòa án, Viện

kiểm sát, Cơ quan điều tra;
văn bản của cơ quan thi

hành án; vi bằng của Thừa
phát lại

NHÓM 2

Giấy tờ
hành chính

Hộ tịch, quốc tịch, nuôi con
nuôi; phiếu lý lịch tư pháp;
văn bằng, chứng chỉ, xác
nhận kết quả học tập; giấy

khám sức khỏe, giấy tờ y tế

NHÓM 3

Văn bản
công chứng

Hợp đồng, giao dịch, bản
dịch và bản sao đã được

công chứng theo pháp luật
về công chứng

NHÓM 4

Văn bản
chứng thực

Chứng thực bản sao từ bản
chính; chứng thực chữ ký,
chữ ký người dịch; chứng
thực hợp đồng, giao dịch

NHÓM 5

Giấy tờ công
khác

Do cơ quan, tổ chức, người
có thẩm quyền của Việt Nam

lập, cấp, chứng nhận khi
thực hiện chức năng, nhiệm

vụ theo quy định

Điều 10 NĐ 293/2026/NĐ-CP

Giấy tờ do viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Việt Nam lập, cấp không thuộc phạm vi cấp chứng nhận Apostille (Điều 11.1.a NĐ 293/2026/NĐ-CP).
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QUY TRÌNH

Bốn bước xin cấp chứng nhận Apostille

BƯỚC 1

Nộp hồ sơ

Tờ khai theo mẫu của Bộ Ngoại
giao, kèm bản chính giấy tờ công
(hoặc bản sao, bản dịch có chứng
thực).

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa
hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Điều 12 NĐ 293/2026/NĐ-CP

BƯỚC 2

Tiếp nhận và đối chiếu

Cơ quan kiểm tra tính đầy đủ, hợp
lệ của hồ sơ, rồi đối chiếu chữ ký,
con dấu, chức danh, thẩm quyền
với dữ liệu đã có.

Hồ sơ chưa đủ được hướng dẫn
bổ sung một lần trong 07 ngày làm
việc.

Điều 13, Điều 14 NĐ 293/2026/NĐ-CP

BƯỚC 3

Xác minh, chỉ khi cần

Chỉ đặt ra khi chữ ký, con dấu chưa
có trong dữ liệu, hoặc có căn cứ
nghi ngờ tính xác thực của giấy tờ.

Cơ quan được đề nghị trả lời trong
05 ngày làm việc, trường hợp phức
tạp không quá 10 ngày làm việc.

Điều 15 NĐ 293/2026/NĐ-CP

BƯỚC 4

Cấp và trả kết quả

Chứng nhận Apostille được đóng,
dán trực tiếp trên giấy tờ công hoặc
trên tờ rời gắn liền, không thể tách
rời.

Trả kết quả theo phương thức đã
đăng ký khi nộp hồ sơ.

Điều 16 NĐ 293/2026/NĐ-CP

Bước 3 chỉ phát sinh khi hồ sơ thuộc trường hợp phải xác minh. Thời gian xác minh không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ (Điều 17.3 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
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NƠI NỘP VÀ THỜI HẠN

Nộp hồ sơ ở đâu và mất bao lâu

NỘP Ở ĐÂU

Bộ Ngoại giao là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận Apostille của Việt Nam. Bộ
trưởng Bộ Ngoại giao quy định cơ quan thực hiện cụ thể và có thể phân cấp cho Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh (Điều 6 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
Hai cách nộp đang áp dụng: trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, hoặc qua dịch vụ bưu chính
(Điều 12.1 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
Nộp trực tuyến toàn trình và chứng nhận Apostille điện tử được triển khai từ khi Hệ
thống thông tin Apostille vận hành, theo công bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Điều
36.4 NĐ 293/2026/NĐ-CP).

MẤT BAO LÂU

01 ngày làm việc
hồ sơ có 01 đến 04 giấy tờ công

02 ngày làm việc
hồ sơ có 05 đến 09 giấy tờ công

04 ngày làm việc
hồ sơ có từ 10 giấy tờ công trở lên

Thời hạn trên áp dụng cho hồ sơ giấy, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian xác minh (Điều 17.1 và Điều 17.3 NĐ 293/2026/NĐ-
CP).
Phí: nộp phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại thời điểm nộp hồ sơ theo pháp luật về phí và lệ phí; nộp hoặc nhận kết quả qua bưu chính thì trả
thêm cước phí bưu chính (Điều 9 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
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	Giấy tờ nào được cấp chứng nhận Apostille?
	NHÓM 1
	Giấy tờ tố tụng,
	thi hành án
	Bản án, quyết định, văn bản tố tụng của Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra; văn bản của cơ quan thi hành án; vi bằng của Thừa phát lại
	NHÓM 2

	Giấy tờ
	hành chính
	Hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi; phiếu lý lịch tư pháp; văn bằng, chứng chỉ, xác nhận kết quả học tập; giấy khám sức khỏe, giấy tờ y tế
	NHÓM 3

	Văn bản
	công chứng
	Hợp đồng, giao dịch, bản dịch và bản sao đã được công chứng theo pháp luật về công chứng
	NHÓM 4

	Văn bản
	chứng thực
	Chứng thực bản sao từ bản chính; chứng thực chữ ký, chữ ký người dịch; chứng thực hợp đồng, giao dịch
	NHÓM 5

	Giấy tờ công
	khác
	Do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền của Việt Nam lập, cấp, chứng nhận khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định
	Giấy tờ do viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự của Việt Nam lập, cấp không thuộc phạm vi cấp chứng nhận Apostille (Điều 11.1.a NĐ 293/2026/NĐ-CP).
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	QUY TRÌNH

	Bốn bước xin cấp chứng nhận Apostille
	BƯỚC 1
	Nộp hồ sơ
	Tờ khai theo mẫu của Bộ Ngoại giao, kèm bản chính giấy tờ công (hoặc bản sao, bản dịch có chứng thực).
	Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính.
	BƯỚC 2

	Tiếp nhận và đối chiếu
	Cơ quan kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, rồi đối chiếu chữ ký, con dấu, chức danh, thẩm quyền với dữ liệu đã có.
	Hồ sơ chưa đủ được hướng dẫn bổ sung một lần trong 07 ngày làm việc.
	BƯỚC 3

	Xác minh, chỉ khi cần
	Chỉ đặt ra khi chữ ký, con dấu chưa có trong dữ liệu, hoặc có căn cứ nghi ngờ tính xác thực của giấy tờ.
	Cơ quan được đề nghị trả lời trong 05 ngày làm việc, trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc.
	BƯỚC 4

	Cấp và trả kết quả
	Chứng nhận Apostille được đóng, dán trực tiếp trên giấy tờ công hoặc trên tờ rời gắn liền, không thể tách rời.
	Trả kết quả theo phương thức đã đăng ký khi nộp hồ sơ.
	Bước 3 chỉ phát sinh khi hồ sơ thuộc trường hợp phải xác minh. Thời gian xác minh không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ (Điều 17.3 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
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	NƠI NỘP VÀ THỜI HẠN

	Nộp hồ sơ ở đâu và mất bao lâu
	NỘP Ở ĐÂU
	Bộ Ngoại giao là cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận Apostille của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quy định cơ quan thực hiện cụ thể và có thể phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 6 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
	Hai cách nộp đang áp dụng: trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, hoặc qua dịch vụ bưu chính (Điều 12.1 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
	Nộp trực tuyến toàn trình và chứng nhận Apostille điện tử được triển khai từ khi Hệ thống thông tin Apostille vận hành, theo công bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao (Điều 36.4 NĐ 293/2026/NĐ-CP).

	MẤT BAO LÂU
	ngày làm việc
	ngày làm việc
	ngày làm việc
	Thời hạn trên áp dụng cho hồ sơ giấy, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian xác minh (Điều 17.1 và Điều 17.3 NĐ 293/2026/NĐ-CP).
	Phí: nộp phí chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự tại thời điểm nộp hồ sơ theo pháp luật về phí và lệ phí; nộp hoặc nhận kết quả qua bưu chính thì trả thêm cước phí bưu chính (Điều 9 NĐ 293/2026/NĐ-CP).

	www.dedica-law.com     ·     david@dedica-law.com     ·     (+84) 39 969 0012


	Liên Hệ Với Chúng Tôi
	Đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý của DEDICA luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu.
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website
	Hãy gọi ngay cho chúng tôi hoặc để lại lời nhắn để được tư vấn.


